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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5884
	Đinh Vương Nam
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	2
	5893
	Nguyễn Văn Thanh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	5896
	Phạm Văn Lương
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	5897
	Nguyễn Thái Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	5904
	Hồ Phương Thủy
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	5906
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	5919
	Đặng Thế Sông
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	5920
	Hoàng Thị Thu Thủy
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	5924
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5927
	Lê Trung Nghĩa
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	5929
	Hoàng Bảo Long Nguyên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5931
	Dương Thị Thân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5932
	Nguyễn Văn Thắng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	5934
	Nguyễn Khánh Dương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5935
	Trương Văn Giang
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	5937
	Nguyễn Văn Năm
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	5938
	Lê Ngọc Phong
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	5941
	Nguyễn Văn Lực
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	5942
	Lê Văn Điệp
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	5945
	Nguyễn Đức Cảnh
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21
	5946
	Hoàng Văn Trung
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	5947
	Nguyễn Văn Huân
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	5949
	Nguyễn Tiến Dũng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	5950
	Phạm Thị Hóa
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	5953
	Hồ Văn Nguyên
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	5954
	Trần Thị Hồng Thúy
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	5955
	Mai Văn Thuận
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	5958
	Trần Văn Toản
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29
	5959
	Mai Anh Tài
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	5960
	Cao Viết Lảm
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	5961
	Trần Quốc Khánh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	5964
	Lê Đức Tân
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	5965
	Nguyễn Ngọc Núi
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	5966
	Nguyễn Thanh Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	5971
	Lê Vũ Diệu Hằng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	5976
	Đậu Văn Tùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình


